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 Biểu số 05a/VPCP/KSTT 
Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017. 

  

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) 

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  
Kỳ báo cáo: năm 2019 

               (Từ ngày 01/01/ 2019  đến ngày 19/11/ 2019) 

Đơn vị báo cáo:  

UBND thị trấn Sịa 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng UBND huyện Quảng Điền  

                                                                                  

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị  

Ngành, lĩnh vực có PAKN 

Số PAKN về quy định hành chính được tiếp 

nhận (bao gồm kỳ trước chuyển qua)  
Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Tổng 

số 

Chia ra 
Đã xử lý 

 
Đang xử lý 

Số PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

 

Số PAKN về nội dung 

quy định hành chính 

 

Tổng số 

Chia theo nội 

dung PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng 

số 

Chia ra 

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy 

định 

hành 

chính 

 

Tiếp 

nhận mới 

trong kỳ 

Kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số 

PAKN 

về 

hành 

vi 

hành 

chính 

 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy 

định 

hành 

chính 

 

A (1) (2) (3) (4) (5 (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Chứng thực 0   0   0     

Hòa giải cơ sở 0     0      0        

Bồi thường nhà nước 0   0   0     

Hộ tịch 0   0   0     

Nuôi con nuôi 0   0   0     

Bảo trợ xã hội 0    0    0     

Có công 0   0   0     

Phòng chống tệ nạn xã hội 0   0   0     

Bảo vệ chăm sóc trẻ em  0   0   0     

Đất đai 0    0    0     

Môi trường 0   0   0     
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Ngành, lĩnh vực có PAKN 

Số PAKN về quy định hành chính được tiếp 

nhận (bao gồm kỳ trước chuyển qua)  
Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Tổng 

số 

Chia ra 
Đã xử lý 

 
Đang xử lý 

Số PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

 

Số PAKN về nội dung 

quy định hành chính 

 

Tổng số 

Chia theo nội 

dung PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng 

số 

Chia ra 

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy 

định 

hành 

chính 

 

Tiếp 

nhận mới 

trong kỳ 

Kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số 

PAKN 

về 

hành 

vi 

hành 

chính 

 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy 

định 

hành 

chính 

 

VH-TDTT 0   0   0     

 Y tế 0   0   0     

Dân tộc  0    0    0     

Nông nghiệp phát triển nông 
thôn  

0 
  

0   0    
 

Khuyến nông 0   0   0     

Môi trường  0   0   0     

Tôn giáo 0    0    0     

Thi đua khen thưởng  0   0   0     

Quản lý an toàn đập, hồ chứa 
thủy điện 

0 
  

0   0    
 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 

 

 

 

 

                       Cao Thị Kiều Ny 

 

 

Thị trấn Sịa, ngày  19 tháng 11  năm 2019 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

   PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 

                                        Lê Văn Hiền 
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Biểu số 06g/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017. 

 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 

TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH  
Kỳ báo cáo: năm 2019 

               (Từ ngày 01/01/ 2019  đến ngày 19/11/ 2019) 

 

Đơn vị báo cáo: 

- UBND thị trấn Sịa 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng UBND huyện Quảng Điền 

                                                        TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

1 Chứng thực 

 

0  

 

2 Hòa giải cơ sở 0   

3 Bồi thường nhà nước 0   

4 Hộ tịch 0   

5 Nuôi con nuôi 0   

6 
Bảo trợ xã hội 

5 Cán bộ trả hồ sơ bị trể hẹn   

7 Có công 
2 Cán bộ trả hồ sơ bị trể hẹn  

8 Phòng chống tệ nạn xã hội 0   

9 Bảo vệ chăm sóc trẻ em  0   

10 Đất đai 
7 Cán bộ trả hồ sơ bị trể hẹn  

11 Môi trường 0   

12 VH-TDTT 0   

13  Y tế 0   

14 Dân tộc  0   

15 Nông nghiệp phát triển nông thôn  0   
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16 Khuyến nông 0   

17 Môi trường  0   

18 Tôn giáo 0   

19 Thi đua khen thưởng  0   

20 Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 0   

 
                 

 

                          NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

                           Cao Thị Kiều Ny 
                

                                            Thị trấn Sịa, ngày  19 tháng 11 năm 2019 

              TM.ỦY BAN NHÂN DÂN                                        

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

                                                                        

                  Lê Văn Hiền                                                 
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Biểu số 06A/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 
02/2017/TT-VPCP  

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH TẠI UBND THỊ TRẤN SỊA  

Kỳ báo cáo: năm 2019 

        (Từ ngày 01/01/ 2019  đến ngày 1911/ 2019) 

Đơn vị báo cáo: UBND thị trấn Sịa 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng UBND huyện Quảng Điền 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 
Lĩnh vực, công việc giải 

quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên 

thông 

Tổng 
số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 
số 

Đã giải quyết 

Đang 
giải 

quyết 

Số mới 
tiếp 

nhận 
trực 

tuyến 

Số kỳ 
trước 

chuyển 
qua 

Số mới tiếp 
nhận (trực 

tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu 

chính) 

Tổng 
số 

Trả 
đúng 

thời hạn 

Trả 
quá 
hạn 

Tổng 
số 

Chưa 
đến 
hạn 

Quá 
hạn 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 Chứng thực 3139 0 0 3139 3139 3139 0 0 0 0 3139 3139 0 0 

2 Hòa giải cơ sở 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Hộ tịch 746 0 0 746 746 746 0 0 0 0 746 746 0 0 

5 Nuôi con nuôi 1 0 0 1 1 1  0 0 0 0 1 1 0 0 

6 Bảo trợ xã hội 79 0 0 79 78 73 5 1 1 0 79 78 73 1 

7 Có công 17 0 0 14 14 12 2 3 3 0 14 12 2 3 

8 Phòng chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Bảo vệ chăm sóc trẻ em  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Đất đai 25 0 0 25 13 6 7 12 7 5 25 13 7 12 

11 Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 VH-TDTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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14 Dân tộc  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Nông nghiệp phát triển 
nông thôn  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Khuyến nông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Môi trường  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Thi đua khen thưởng  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Quản lý an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng số  4007 0 0 4007 3991 3977 14 16 11 5 4.007 3977 14 16 

                   

 

                          NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

                        

               Cao Thị Kiều Ny 

                                                        

                                                    Thị trấn Sịa, ngày  4  tháng 10  năm 2019 

                                               KT.CHỦ TỊCH                                        

                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

                                                                        

                                                                

                                                 Lê Văn Hiền                                                 
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